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Hỗ trợ Người học Tiếng Anh Trẻ tuổi 
bằng cách Đoán Đồ vật

Chương trình Thí điểm Giáo dục 
Khu vực Tây, Tây Bắc,  
Đông Bắc & Các Đảo

Từ Trung tâm Quốc gia về Đánh giá Giáo dục tại IES

Gia đình và người chăm sóc, quý vị đóng một vai trò quan trọng trong việc học ngôn ngữ của con mình. Trẻ em có thể học 
từ mới mỗi ngày và xây dựng vốn từ vựng của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ mô tả. Khi chơi trò chơi này, quý vị và con 
quý vị sẽ sử dụng ngôn ngữ để mô tả và đoán các vật dụng bị giấu trong nhà. 

Xin lưu ý: 

•	 Quý vị và con quý vị có thể sử dụng ngôn ngữ ở nhà hoặc Tiếng Anh, tùy theo ngôn ngữ nào thuận tiện nhất với quý vị.

•	 Học từ mới bằng ngôn ngữ ở nhà cũng sẽ giúp ích cho việc học Tiếng Anh của con quý vị.

•	 Hãy tận hưởng khoảng thời gian này với con quý vị. Cùng nhau học tập là niềm vui!

Tại sao dạy từ miêu tả?

Nói và viết sử dụng các từ mô tả giúp trẻ xây dựng vốn từ vựng của mình.

Hãy cùng chơi trò chơi đoán! 

Hãy làm theo các bước sau đây. Xem mặt sau để tìm hiểu về hỗ trợ ngôn 
ngữ bổ sung.

Bước 1: Giúp con quý vị thu thập tối đa 5 đồ vật xung quanh nhà. 

Bước 2: Sử dụng biểu đồ ở mặt sau để giúp con quý vị mô tả từng đồ vật.  
Luyện tập sử dụng nhiều từ mô tả khác nhau và thử các từ mới. Gợi ý các 
từ khó hơn như khổng lồ thay vì  to . Giúp con quý vị học các từ mô tả mới. 
Định nghĩa từ, sử dụng nó để mô tả đồ vật, cung cấp các ví dụ khác. Hỏi trẻ từ đó có thể được sử dụng để mô tả từng đồ vật 
hay không. Khuyến khích con quý vị sử dụng những từ mô tả mà các em vừa học được khi chơi trò chơi.

Bước 3: Quý vị và con quý vị, mỗi người chọn thêm 5 đồ vật và giấu chúng dưới vật gì đó như khăn, hộp hoặc túi để đối 
tác của mình không thể nhìn thấy chúng. 

Bước 4: Yêu cầu con quý vị chọn một đồ vật và đặt câu hỏi cho chúng để biết thêm chi tiết về đồ vật. Ví dụ: Đồ vật to 
như thế nào? Xem các câu hỏi ở cuối trang để biết ý tưởng. Sau đó, đoán xem đồ vật là gì. 

Bước 5: Bây giờ đến lượt quý vị chọn một đồ vật và mô hình bằng nhiều từ mô tả. và con quý vị sẽ đặt 
câu hỏi và đoán.

Bước 6: Lặp lại các bước 4 và 5 cho đến khi cả hai đều đoán được tất cả các đồ vật. 

Bước 7: Yêu cầu con quý vị vẽ, viết hoặc nói về một trong các đồ vật. 

Mục tiêu Học tập: Trẻ sẽ học và luyện tập 
sử dụng các từ miêu tả

Cấp lớp: Mẫu giáo—Lớp 3

Vật liệu được Đề xuất: Bất kỳ đồ vật nào 
xung quanh nhà, giấy và bút màu, bút chì 
hoặc bút dạ



Sản phẩm này được thiết kế theo Hợp đồng ED-IES-17-C-0012/8/9 bởi Chương trình Thí điểm Giáo dục Khu vực phía Tây, Đông Bắc & Quần đảo và Tây Bắc. Nội 
dung không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của IES hoặc Bộ Giáo dục Hoa kỳ, cũng như không đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc 
tổ chức ngụ ý sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.

Hoạt động cho Gia đình và Người chăm sóc: Hỗ trợ Người học Tiếng Anh Trẻ tuổi bằng cách Đoán Đồ vật

Hỗ trợ Ngôn ngữ Bổ sung

Con quý vị có thể xây dựng vốn từ vựng và mở rộng ngôn ngữ của mình bằng cách sử dụng các từ mô tả. Cân nhắc sử 
dụng các câu hỏi và câu trả lời bên dưới để cùng con quý vị mô tả và đoán các đồ vật.

Các Câu hỏi để Hỏi Về một Đồ vật
Các Giác quan được Sử 
dụng để Mô tả

Câu Trả lời cho các Câu hỏi

Đồ vật to như thế nào? Những gì quý vị thấy :  
Kích thước

Đồ vật (to/lớn/nhỏ/tí hon).

Đồ vật có hình dạng gì? Những gì quý vị thấy: 
Hình dạng 

Đồ vật (tròn/vuông/tam giác/chữ nhật).

Đồ vật có màu gì? Những gì quý vị thấy: 
Màu sắc 

Đồ vật có màu (đỏ/xanh dương/vàng/tím/
cam/xanh lá cây/đen/nâu/trắng/xám).

Sờ vào đồ vật có cảm giác như thế nào? Quý vị cảm thấy như 
nào: Kết cấu

Sờ vào đồ vật có cảm giác (mấp mô/gồ 
ghề/mịn/sắc nét/nhọn/mềm).

Đồ vật nặng bao nhiêu? Quý vị cảm thấy như 
nào: Cân nặng

Khi tôi nhặt đồ vật đó lên, nó (nặng/nhẹ).

Đồ vật có mùi như thế nào? Mùi quý vị ngửi thấy: 
Hương

Đồ vật có mùi (thơm/dễ chịu/ngon/ngọt/
nồng/mùi trái cây/thối/khó chịu).

Đồ vật có âm thanh gì? Quý vị nghe thấy: Âm 
thanh

Đồ vật (yên tĩnh/im lặng/ồn ào/tạo ra âm 
thanh vo ve).

Đồ vật được sử dụng như thế nào? 
Đồ vật dùng để làm gì? 

Đồ vật được sử dụng để __________.

Đồ vật được dùng để __________.

Tôi dùng đồ vật này khi tôi __________.

Thử thách Từ ngữ

Cho trẻ viết về một đồ vật bằng cách sử dụng các từ mô tả liên quan đến từng giác quan. Yêu cầu trẻ 
mô tả cách đồ vật được sử dụng. Yêu cầu trẻ đọc mô tả của mình và đoán xem trẻ đã mô tả đồ vật gì.


